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TỜ TRÌNH 

Về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  

Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

138/2025/QH15; 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

- Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

- Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT- BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản 
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lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều 

tra thống kê quốc gia;  

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định:  

“Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa 

phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa 

không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 3 Thông tư này. Trường hợp cần thiết 

do yêu cầu tính chất phức tạp của cuộc điều tra thống kê, địa bàn điều tra thống kê 

khó khăn: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định một số mức chi cao nhưng không vượt quá 20% mức 

chi quy định tại Điều 3 Thông tư này.” 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính, tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã ban hành quy định1 về nội dung và mức chi thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh. 

Tại điểm b khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025 quy định: 

“b) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành 

chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp 

tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban 

hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật mới”. 

Theo đó, hiện nay việc quy định về nội dung và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo đang chưa được quy định cụ 

thể, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên (sau sắp xếp).  

- Điểm b, điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật quy định trường hợp và thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: 

                                           
1 - Tỉnh Bắc Kạn (cũ): Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định 

nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Tỉnh Thái Nguyên (cũ): Chưa ban hành. 
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"1. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 

theo trình tự, thủ tục rút gọn thuộc trường hợp sau đây: 

b) Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

d) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp 

luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp 

luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên". 

Từ những nội dung trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút 

gọn là phù hợp và cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích ban hành văn bản 

Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định 

nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 

đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích thiết lập khung pháp lý đầy 

đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình 

thực tế trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

- Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành 

quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách 

địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 

22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 - Đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, 

trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với tình 

hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi 

ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành 

Nghị quyết. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

- Ngày 04/6/2026, Sở Tài chính có văn bản số 7568/STC-TH&QLNS gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do 
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ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ 

tục rút gọn. 

- Căn cứ văn bản số 368/HĐND-VP ngày 16/6/2026 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 7253/UBND-TH ngày 

18/6/2026 giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

- Trên cơ sở văn bản giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính 

đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, ngày 18/6/2026, Sở Tài chính có văn bản số 

8374/STC-TH&QLNS gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Ngày 

19/6/2026, Sở Tư pháp có văn bản số 386/BC-STP về việc thẩm định hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và mức 

chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính có báo cáo tiếp 

thu, giải trình ý kiến thẩm định và có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và 

mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết được thực hiện theo đúng trình tự, 

thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn Luật hiện hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến cuộc điều to thống kê trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

2. Bố cục của dự thảo văn bản 

Dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều, cụ thể: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
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Điều 2. Nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

3. Nội dung cơ bản 

Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 

1. Dự kiến nguồn lực 

Kinh phí đảm bảo thực thi Nghị quyết sau khi được thông qua:  

- Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết 

- Tuyên truyền, phổ biến: Sở Tài chính có trách nhiệm thông tin, tuyên 

truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Nghị quyết kịp thời 

đến các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành 

và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện quán triệt, phổ biến 

nội dung của Nghị quyết cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới bảo đảm cách hiểu 

thống nhất trong triển khai thực hiện. 

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện 

các quy định trong Nghị quyết. Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, 

huy động nguồn lực từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật (nếu có) để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết. 

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác kiểm 

tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Nghị quyết này. 

3. Dự kiến thời gian ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và mức chi thực 

hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp chuyên đề tháng 6 năm 2026. 

(Có dự thảo Nghị quyết và tài liệu kèm theo) 
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Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban 

hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Linh 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /2026/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2026

 

NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê
do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
138/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy  
định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều 
tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT- BTC ngày  
30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán  
kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc 
gia;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày   /  /2026 của UBND tỉnh về việc quy định 
nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 
đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi 
thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa  
bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra 
thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định.

2. Đối tượng áp dụng 

DỰ THẢO



Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến cuộc điều to thống kê trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

1. Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng phương án 
điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá 
kết quả điều tra thống kê theo phương thức khoán. Mức khoán (đã bao gồm chi hội 
nghị, họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu, chi thuê chuyên gia chọn mẫu điều tra 
thống kê và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến phương án điều tra thống 
kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều 
tra thống kê) như sau:

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra 
thống kê là: 20 triệu đồng.

b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: Cơ quan chủ 
trì điều tra thống kê cấp tỉnh: 07 triệu đồng.

2. Chi in tài liệu hướng dẫn điều tra thống kê, sổ tay nghiệp vụ cho điều tra 
viên thống kê, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu điều tra thống kê, xuất bản ấn 
phẩm điều tra thống kê (nếu có): Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành 
về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn 
vị của nhà nước.

3. Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp: Nội dung và mức chi 
thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức chi công tác phí, chi hội 
nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

4. Chi tiền công:

a) Tiền công thuê ngoài:

Các nội dung chi thuê ngoài: rà soát, lập danh sách đối tượng được điều tra 
thống kê (chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết phải thuê ngoài đối với cuộc 
điều tra thống kê được tiến hành điều tra thống kê lần đầu tiên hoặc các cuộc điều 
tra thống kê có thay đổi về đối tượng được điều tra thống kê theo quy định của 
phương án điều tra thống kê), thu thập số liệu điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều 
tra thống kê, phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường, thuê người dẫn đường 
không phải phiên dịch.

Về mức chi: mức tiền công thuê ngoài để thực hiện các công việc thuê ngoài 
được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng theo ngày do Nhà nước quy định tại 
thời điểm tiến hành điều tra thống kê. Trong phạm vi dự toán được giao, tùy vào 



địa bàn cụ thể, cơ quan chủ trì điều tra thống kê quyết định mức thanh toán tiền 
công thực hiện các công việc nêu trên cho phù hợp.

Riêng đối với tiền công của người dẫn đường không phải phiên dịch: Mức 
chi bằng 70% mức tiền công thuê người phiên dịch kiêm dẫn đường.

b) Trường hợp công chức cấp xã tham gia rà soát, lập danh sách đơn vị được 
điều tra thống kê, thu thập số liệu điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống 
kê được chi hỗ trợ bằng 50% mức tiền công thuê ngoài quy định tại điểm a khoản 
này.

c) Trường hợp cuộc điều tra thống kê có nội dung điều tra chuyên sâu, phức 
tạp, không sử dụng điều tra viên thống kê thuê ngoài mà sử dụng công chức, viên 
chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện điều tra thống kê thi được thanh toán bằng 
50% mức tiền công thuê ngoài quy định tại điểm a khoản này.

Đối với trường hợp công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện điều 
tra thống kê ngoài giờ hành chính thì được thanh toán bằng mức tiền công thuê 
ngoài quy định tại điểm a khoản này và không được thanh toán tiền lương làm 
ngoài giờ, phụ cấp công tác phí.

5. Chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra 
phiếu điều tra thống kê: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về 
chế độ công tác phí tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 
2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức chi công tác phí, chi 
hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái 
Nguyên.

6. Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

a) Đối với cá nhân:

Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 30.000 đồng/phiếu;

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu;

Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu.

b) Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực 
hiện cung cấp thông tin theo quy định):

Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 60.000 đồng/phiếu;

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 70.000 đồng/phiếu;

Trên 40 chỉ tiêu: 80.000 đồng/phiếu.

Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là cơ quan, đơn vị của nhà nước 
mức hỗ trợ cung cấp thông tin bằng 50% mức chi cho các đối tượng nêu trên.



7. Chi công bố kết quả điều tra thống kê: Tùy theo tính chất và sự cần thiết 
của cuộc điều tra thống kê, Thủ trưởng cơ quan chủ trì điều tra thống kê quyết định 
việc công bố kết quả điều tra thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
báo cáo cơ quan chức năng hoặc tổ chức hội nghị để công bố.

Nội dung và mức chi tổ chức hội nghị để công bố kết quả điều tra thống kê 
thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối 
với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Chi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo quy 
định, của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì 
hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước.

8. Các khoản chi khác liên quan đến cuộc điều tra thống kê, không quy định 
tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT- 
BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc 
gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 
109/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra 
thống kê quốc gia và các văn bản, chế độ hiện hành.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày      tháng 6 năm 2026./.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. 
2. Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các 
cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết 
hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.



3. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các 
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ - chức THPL - Bộ Tư 
pháp
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội 
tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung trong đóng trên địa bàn tỉnh;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND; UBND các xã, 
phường;
- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn 
tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh;
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh (01 
bản);
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lương

 



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
Số:            /BC-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm 2026 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài 

chính đã gửi hồ sơ và đề nghị Sở Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước khi 

báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành theo quy định.  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 386/BC-STP 

ngày 19/6/2026 về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tài 

chính báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, bổ sung nội dung vào dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh nêu trên, cụ thể: 

( Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách 

địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TH&QLNS. 
(Thuongpc) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Kim Phúc 

 



PHỤ LỤC 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp đối với dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 

đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-STC ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính) 

 

Nội dung thẩm định   Nội dung tiếp thu, giải trình 

3. Căn cứ ban hành 

Đề nghị lược bỏ căn cứ là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 do không liên quan trực tiếp đến nội dung 

dự thảo Nghị quyết. 

Để đảm bảo đầy đủ, đề nghị bổ sung căn cứ là Luật Thống kê số 

89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 138/2025/QH15. 

Sở Tài chính tiếp thu và đã chỉnh sửa bổ 

sung căn cứ 

- Tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định mức khoán chi xây dựng 

phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê: 20 triệu đồng; chi 

tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: 07 triệu đồng. Đồng thời 

giao: “Thủ trưởng cơ quan chủ trì thực hiện điều tra thống kê quyết định nội dung 

và mức chi trong phạm vi kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ”. 

Đề nghị giải thích về sự phù hợp của nội dung trên với thẩm quyền của 

HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-BTC: “quyết định 

nội dung, mức chi cụ thể”. Trường hợp xác định nội dung trên là phân cấp thẩm 

quyền của HĐND tỉnh thì chủ thể phân cấp (“Thủ trưởng cơ quan chủ trì thực hiện 

điều tra thống kê”) không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

Sở Tài chính tiếp thu và lược bỏ nội dung 

“Thủ trưởng cơ quan chủ trì thực hiện điều 

tra thống kê quyết định nội dung và mức 

chi trong phạm vi kinh phí được giao để 

thực hiện nhiệm vụ” tại dự thảo Nghị 

quyết. 
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Nội dung thẩm định   Nội dung tiếp thu, giải trình 

- Tương tự, đề nghị cân nhắc với quy định giao “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

chủ trì điều tra thống kê chịu trách nhiệm trong việc quyết định mức chi cụ thể tối 

đa không vượt quá quy định tại các văn bản nêu trên...” tại điểm b khoản 7 Điều 3 

dự thảo Nghị quyết, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định về quản lý thực hiện 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn 

vốn ngân sách nhà nước tại Điều 32 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 

26/01/2026 của Chỉnh phủ đối với nội dung “Chi xây dựng, nâng cấp, mở rộng 

phần mềm phục vụ công tác điều tra thống kê”. 

- Tại điểm a khoản 7 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với 

nội dung “Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra 

thống kê”: “Thực hiện khoán tiền công trên cơ sở tiền thù lao thuê điều tra viên 

thống kê thu thập số liệu; mức khoán cụ thể tùy theo tính chất phức tạp của phiếu 

điều tra thống kê trong các cuộc điều tra thống kê nhưng tối đa không quá 7% tiền 

công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số liệu quy định tại khoản 4 Điều này”. 

Đề nghị giải thích về thẩm quyền quyết định mức khoán cụ thể, sự phù hợp với 

thẩm quyền của HĐND tỉnh tại Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-BTC: “quyết 

định nội dung, mức chi cụ thể”. 

Sở Tài chính tiếp thu và đã lược bỏ nội 

dung chi xử lý kết quả điều tra thống kê. 

Nội dung chi xử lý kết quả điều tra thống 

kê không quy định tại Nghị quyết sẽ thực 

hiện theo Thông tư số 109/2016/TT- BTC 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

37/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và 

mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống 

kê quốc gia và các văn bản, chế độ hiện 

hành 

- Tại khoản 3, khoản 5, đoạn 2 khoản 8 Điều 3 dự thảo Nghị quyết: Để đảm 

bảo rõ ràng, đề nghị điều chỉnh theo hướng: nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định về chế độ công tác phí/chế độ chi hội nghị tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy 

định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tài chính tiếp thu và chỉnh sửa 
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Nội dung thẩm định   Nội dung tiếp thu, giải trình 

- Tại đoạn 2 điểm c khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị quyết: Để đảm bảo rõ ràng, 

đồng thời thống nhất với việc sử dụng từ ngữ tại điểm a, b và đoạn 1 điểm c, đề 

nghị điều chỉnh nội dung “bằng mức tiền công thuê điều tra viên thống kê” tại 

đoạn 2 điểm c thành “bằng mức tiền công thuê ngoài quy định tại điểm a khoản 

này”. 

Sở Tài chính tiếp thu và chỉnh sửa 

- Tại khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị quyết: Để đảm bảo phù hợp với quy định 

về hình thức xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của 02 tỉnh trước sáp nhập 

tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật số 

87/2025/QH15); trên cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 , đề nghị điều chỉnh nội dung “bãi bỏ 

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

do ngân sách tỉnh đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên)” 

thành “Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê do ngân sách tỉnh đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu 

lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành”. 

Sở Tài chính tiếp thu và chỉnh sửa 

- Đề nghị bổ sung vào Điều 5: “3. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại 

Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có 

thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế”. 

Sở Tài chính tiếp thu và bổ sung 

6. Nguồn tài chính, nguồn nhân lực, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Cắn cứ thực tế thi hành Nghị quyết tại tỉnh 

Bắc Kạn trước sắp xếp, kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê của cấp huyện 
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Nội dung thẩm định   Nội dung tiếp thu, giải trình 

Nguồn lực đảm bảo thực hiện Nghị quyết: Kinh phí thực hiện Nghị quyết 

được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị đơn vị soạn 

thảo bổ sung nội dung dự kiến về nguồn kinh phí cần thiết để thực hiện Nghị quyết, 

khẳng định về khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Nghị quyết không phát 

sinh yêu cầu về tổ chức, bộ máy để thực hiện; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến 

các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên địa bàn tỉnh là 

nguồn nhân lực để thực hiện Nghị quyết.  

cũ không quá 150 triệu đồng/huyện/năm 

(huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn 30 triệu 

đồng/năm; huyện Chợ Mới, Bạch Thông 

Ngân Sơn 80-100 triệu đồng/năm; TP. Bắc 

Kạn 160 triệu đồng/năm). Năm 2025, các 

xã cũng tự đảm bảo kinh phí để thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê, do đó quy định 

về nguồn kinh phí thực hiện tại dự thảo 

Nghị quyết là phù hợp, đảm bảo thực thi 

Nghị quyết sau khi được thông qua. 

7. Về hiệu lực thi hành 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu ngày có hiệu lực đảm bảo phù 

hợp với quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2025: “1. Thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp 

luật được quy định tại văn bản đó nhưng …; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền 

địa phương. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành 

theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt có thể có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua hoặc ký ban hành...”.  Đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu quy 

định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: “2. Văn bản phải xác định 

cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành”. 

Sở Tài chính tiếp thu, đã chỉnh sửa thành 

“Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 

15/7/2026” 

8. Nơi nhận văn bản 

Để đảm bảo chính xác, đề nghị điều chỉnh nơi nhận là “Cục Kiểm tra văn 

bản và Quản lý xử lý VPHC - Bộ Tư pháp” thành “Cục Kiểm tra văn bản và Tổ - 

Sở Tài chính tiếp thu và chỉnh sửa 
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Nội dung thẩm định   Nội dung tiếp thu, giải trình 

chức THPL - Bộ Tư pháp”. 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp theo quy định của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) (như 

thống nhất không viết hoa chữ cái đầu tiên của cụm từ “Điều tra”, in đậm tên của 

các Điều tại dự thảo Nghị quyết...). 

Đề nghị bố cục lại dự thảo Nghị quyết theo hướng: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

Sở Tài chính tiếp thu và chỉnh sửa lại bố 

cục dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp 

 



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TTr-STC  Thái Nguyên, ngày         tháng 6 năm 2026 

 

TỜ TRÌNH 

Về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung 

và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 

đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 25/6/2025 và các văn bản hướng dẫn Luật; Căn cứ Luật Ngân sách nhà 

nước số 89/2025/QH15; Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước; Văn bản số 368/HĐND-VP 16/6/2026 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo 

trình tự, thủ tục rút gọn; Văn bản số 7253/UBND-KT ngày 18/6/2026 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài 

chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý  

- Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 138/2025/QH15; 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

- Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-2025-so-89-2025-QH15-650061.aspx


- Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

- Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT- BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều 

tra thống kê quốc gia;  

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định:  

“Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách 

địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng 

tối đa không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 3 Thông tư này. Trường hợp 

cần thiết do yêu cầu tính chất phức tạp của cuộc điều tra thống kê, địa bàn điều 

tra thống kê khó khăn: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định một số mức chi cao nhưng không 

vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 3 Thông tư này.” 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính, tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã ban hành quy định1 về nội dung và mức chi thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh. 

Tại điểm b khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025 quy định: 

“b) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành 

chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp 

tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban 

hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật mới”. 

Theo đó, hiện nay việc quy định về nội dung và mức chi thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo đang chưa được quy 

định cụ thể, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên (sau sắp xếp).  

                                                
1 - Tỉnh Bắc Kạn (cũ): Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định nội 

dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Tỉnh Thái Nguyên (cũ): Chưa ban hành. 



- Điểm b, điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật quy định trường hợp và thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: 

"1. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 

theo trình tự, thủ tục rút gọn thuộc trường hợp sau đây: 

b) Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

d) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp 

luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp 

luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên". 

Từ những nội dung trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút 

gọn là phù hợp và cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO  

1. Mục đích ban hành văn bản 

Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định 

nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa 

phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích thiết lập khung 

pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp 

luật, tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thực 

hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

2. Quan điểm ban hành văn bản 

- Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành 

quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách 

địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016; Thông tư số 37/2022/TT-

BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có 

liên quan. 

 - Đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình 

thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp 

với tình hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, 

phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và 

ban hành Nghị quyết. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

- Ngày 04/6/2026, Sở Tài chính có văn bản số 7568/STC-TH&QLNS gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 



Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do 

ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ 

tục rút gọn. 

- Căn cứ văn bản số 368/HĐND-VP ngày 16/6/2026 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 7253/UBND-TH ngày 

18/6/2026 giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

- Trên cơ sở văn bản giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài 

chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, ngày 18/6/2026, Sở Tài chính có văn bản 

số 8374/STC-TH&QLNS gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 

Ngày 19/6/2026, Sở Tư pháp có văn bản số 386/BC-STP về việc thẩm định hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và 

mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính có báo cáo tiếp 

thu, giải trình ý kiến thẩm định và có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nội dung và 

mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết được thực hiện theo đúng trình tự, 

thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn Luật hiện hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến cuộc điều to thống kê trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

2. Bố cục của dự thảo văn bản 

Dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều, cụ thể: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 



Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

3. Nội dung cơ bản 

Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do 

ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 

Kinh phí đảm bảo thực thi Nghị quyết sau khi được thông qua: Ngân sách 

nhà nước bảo đảm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

pháp luật có liên quan. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua: 

Kỳ họp chuyên đề tháng 6 năm 2026. 

Nội dung tham mưu đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định của pháp 

luật; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và đủ điều kiện để ban 

hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc; Giám đốc Sở Tài chính chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật 

về nội dung tham mưu. 

Trên đây là Tờ trình của Sở Tài chính về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Tài chính đề 

nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo:  

 1. Dự thảo Nghị quyết;  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; 

3. Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

       4. Bản so sánh thuyết minh nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với 

văn bản quy phạm pháp luật hiện hành). 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TH&QLNS 

(Thuongpc) 
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